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Sự tuân thủ chống tham nhũng trong 
pháp luật Liên bang Nga là một cơ chế 
quan trọng nhằm bảo vệ các tổ chức 

khỏi các hành vi tham nhũng do cả quan chức 
nhà nước và địa phương thực hiện, bao gồm 
cả lĩnh vực hoạt động, kinh doanh tư nhân. 
Nội dung này được quy định tại Điều 13.3  
của Luật Liên bang “Về chống tham nhũng”. 

Theo đó, phần 1 của điều luật này quy 
định các tổ chức phải có nghĩa vụ xây dựng 
và thực hiện các biện pháp phòng, chống 
tham nhũng. Nghĩa vụ này được đưa vào luật 
pháp Liên bang Nga kể từ ngày 01/01/2013, áp 
dụng cho tất cả các pháp nhân được đăng ký 
và/hoặc hoạt động tại Liên bang Nga, không 
có ngoại lệ, không phân biệt hình thức pháp 

lý, tổ chức, ngành nghề, số lượng nhân viên 
hay sự tham gia của nhà nước vào hoạt động 
của pháp nhân. Cần lưu ý rằng, không giống 
như ở Nga, nhiều quốc gia khác không quy 
định bắt buộc tất cả các tổ chức trong khu vực 
tư phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống 
tham nhũng. Quy định này thường chỉ được 
áp dụng với các tổ chức có sự tham gia của 
nhà nước, các công ty xuyên quốc gia hoặc các 
công ty lớn.

Phần 2 của Điều 13.3 gồm các biện pháp 
chống tham nhũng phổ quát có thể được 
thông qua trong các tổ chức trong khu vực tư:
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Các tài liệu này bao gồm các văn bản pháp lý 
có thể áp dụng để các tổ chức xây dựng chính 
sách chống tham nhũng, bảo đảm không chỉ 
tuân thủ luật chống tham nhũng của Nga và 
thông lệ quốc tế mà còn duy trì hiệu quả trong 
hoạt động kinh doanh, bảo vệ tài sản và duy 
trì uy tín kinh doanh cao.

Xét đến hoạt động giám sát của các cơ 
quan kiểm sát, khi lựa chọn các biện pháp 
phòng ngừa tham nhũng cụ thể trong một 
tổ chức, tiêu chí hàng đầu phải là hiệu quả 
của chúng. Điều này được thể hiện qua việc 
tuân thủ đầy đủ luật chống tham nhũng, 
không có vi phạm, không có cả tội phạm và vi 
phạm hành chính liên quan đến tham nhũng 
do nhân viên mình thực hiện, không có tình 
trạng xung đột lợi ích chưa được giải quyết… 
Đồng thời, các biện pháp phải tương xứng với 
số lượng nhân sự, phạm vi hoạt động của tổ 
chức, chú ý đến việc có hay không có nguồn 
tài trợ của cấp nhà nước hoặc thành phố, chú 
ý pháp nhân có tham gia vào hoạt động mua 
sắm cấp nhà nước và thành phố, phân tích có 
các rủi ro tham nhũng khác không. Bên cạnh 
đó, hoạt động giám sát của cơ quan kiểm sát 
cũng tính tới yêu cầu chung rằng các biện 
pháp do tổ chức thực hiện không được trái 
với luật pháp hoặc áp đặt nghĩa vụ đối với 
nhân viên và những người khác mà không 
được quy định trong các văn bản pháp lý. 

Báo cáo đánh giá thực tiễn tốt nhất về 
chống tham nhũng trong các tổ chức hoạt 
động tại Nga, do Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Liên bang Nga thực hiện năm 2022 
theo Điều 24 của Kế hoạch Phòng, chống 
tham nhũng quốc gia giai đoạn 2021-2024 
là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các công 
ty trong việc xây dựng các biện pháp phòng 
ngừa tham nhũng. Việc pháp nhân thông qua 
các biện pháp phòng ngừa tham nhũng Tòan 
diện áp dụng theo đúng các tài liệu này là điều 
cần thiết nhằm giảm thiểu rủi ro nội bộ và rủi 
ro bên ngoài đối với hoạt động của công ty. 
Hơn nữa, các nỗ lực chống tham nhũng của 
tổ chức ngày càng được nhiều tòa án chú ý 
khi xác định hình phạt áp dụng đối với các 
công ty vi phạm hành chính theo Điều 19.28 
của Bộ luật Liên bang Nga về vi phạm hành 
chính (thù lao bất hợp pháp thay mặt cho một 

- Xác định các phòng ban hoặc cán bộ chịu 
trách nhiệm phòng ngừa tham nhũng và các 
hành vi vi phạm khác;

- Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật;
- Xây dựng và triển khai các tiêu chuẩn và 

quy trình nhằm đảm bảo hoạt động có tính 
liêm chính của tổ chức;

- Thông qua bộ quy tắc đạo đức và ứng xử 
nghề nghiệp cho nhân viên của tổ chức;

- Ngăn ngừa và giải quyết xung đột lợi ích;
- Ngăn chặn việc lập báo cáo không chính 

thức và sử dụng tài liệu giả mạo.
Những biện pháp trên không mang tính 

bắt buộc và không phải là đầy đủ mà có thể 
được bổ sung bằng các biện pháp khác nhằm 
phòng ngừa hành vi tham nhũng, hoặc được 
điều chỉnh theo đặc thù hoạt động của từng 
tổ chức cũng như dựa trên sự đánh giá nội bộ 
về rủi ro tham nhũng. Do đó, bên cạnh việc 
yêu cầu tất cả các tổ chức bắt buộc phải xây 
dựng và áp dụng các biện pháp chống tham 
nhũng, pháp luật Liên bang Nga cũng cho 
phép các tổ chức tự xác định cho mình những 
biện pháp cần thiết.

Với quy định này, khi xây dựng hệ thống 
các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, 
người đứng đầu pháp nhân sẽ đặc biệt quan 
tâm đến cơ sở phương pháp luận liên quan và 
kinh nghiệm của các tổ chức khác trong việc 
áp dụng Điều 13.3 của Luật Liên bang “Về 
chống tham nhũng”, bao gồm cả những kinh 
nghiệm được thể hiện trong các phán quyết 
của tòa án và thông qua hoạt động giám sát 
của cơ quan kiểm sát.

Do luật không quy định rõ ràng các biện 
pháp chống tham nhũng trong các tổ chức 
thuộc lĩnh vực tư nhân, nên các tổ chức sẽ 
xây dựng biện pháp chống tham nhũng dựa 
trên Khuyến nghị phương pháp luận cho 
các tổ chức về xây dựng và áp dụng các biện 
pháp phòng ngừa và chống tham nhũng do 
Bộ Lao động và Bảo trợ xã hội Liên bang Nga 
ban hành, nhằm thực hiện điểm b khoản 25  
của Sắc lệnh số 309 của Tổng thống Liên 
bang Nga ngày 02/4/2013 “Về các biện pháp 
thực hiện một số Điều khoản của Luật Liên 
bang về chống tham nhũng”. Ngoài ra, Hiến 
chương chống tham nhũng của doanh nghiệp 
Nga cũng cung cấp danh sách các biện pháp 
phòng ngừa tham nhũng trong các tổ chức. 
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sự lạm dụng của các cơ quan kiểm tra và thực 
thi pháp luật, mà còn khỏi các hành vi bất hợp 
pháp của chính nhân viên của doanh nghiệp 
đó và của các tổ chức khác (ví dụ như đối tác) 
mà không tuân thủ luật chống tham nhũng.

Thông qua các cuộc thanh tra giám sát, 
Kiểm sát viên xác định những lỗ hổng trong 
các biện pháp phòng ngừa tham nhũng của 
các tổ chức. Việc loại bỏ những lỗ hổng này có 
tác động tích cực đến hoạt động của cả các tổ 
chức được thanh tra và cả đến các công ty khác 
trong ngành, bởi việc sử dụng các cơ chế chống 
tham nhũng hiệu quả sẽ thúc đẩy cạnh tranh 
công bằng, quan hệ đối tác chân chính và cuối 
cùng tác động đến sức hấp dẫn đầu tư.

Diễn giải theo ý nghĩa trực tiếp của luật 
cho thấy rằng, thứ nhất, mỗi tổ chức phải xây 
dựng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 
và phải được thể hiện bằng văn bản khách 
quan (quy định, kế hoạch của địa phương), và 
thứ hai, tổ chức phải thực hiện các biện pháp 
này, tức là thực hiện hiệu quả các biện pháp 
được phản ánh trong các tài liệu. Các Kiểm 
sát viên chú ý đến cả hai khía cạnh này trong 
quá trình thanh tra.

Các hành vi vi phạm pháp luật mà cần 
được khắc phục dựa trên kết quả thanh tra sẽ 
được phản ánh trong các phản hồi của cơ quan 
kiểm sát (thường là công văn kiến ​​nghị nhằm 
loại bỏ các hành vi vi phạm pháp luật), được 
thông qua một cách tính tới phần 1, Điều 14 
của Luật Liên bang “Về chống tham nhũng”. 
Theo đó, nếu các hành vi tham nhũng hoặc 
các hành vi tạo điều kiện để thực hiện các 
hành vi tham nhũng được tổ chức, chuẩn bị 
hoặc thực hiện thay mặt hoặc vì lợi ích của 
một pháp nhân, thì pháp nhân đó có thể bị xử 
phạt theo luật Liên bang Nga.

Kiến nghị của Kiểm sát viên phải được 
xem xét nhanh chóng. Trong vòng một tháng 
kể từ ngày kiến ​​nghị, các biện pháp cụ thể 
phải được thực hiện để loại bỏ các hành vi vi 
phạm pháp luật, nguyên nhân và điều kiện 
tạo khả năng cho các hành vi đó. Pháp nhân 
phải thông báo bằng văn bản về kết quả của 
những biện pháp đó cho Kiểm sát viên. Theo 
Điều 6 của Luật Liên bang “Về Viện kiểm sát 
Liên bang Nga”, các yêu cầu của Kiểm sát 
viên phát sinh từ thẩm quyền của người phải 

pháp nhân). Điều này có ý nghĩa rất quan 
trọng để chuẩn bị cho cuộc điều tra từ phía cơ 
quan kiểm sát, vì nghĩa vụ này được quy định 
tại phần 1, Điều 13.3 của Luật Liên bang “Về 
chống tham nhũng” là đối tượng điều tra do 
cơ quan công tố.

Cần lưu ý, quy trình và thời gian thanh 
tra được quy định tại Điều 21 và Điều 22 của 
Luật Liên bang số 2202-I ngày 17/01/1992 
“Về Viện kiểm sát Liên bang Nga”, cũng như 
trong các văn bản pháp lý chuyên nghiệp của 
Viện kiểm sát Liên bang Nga. Theo khoản 2.4 
của Lệnh số 581 của Viện trưởng Tổng Viện 
kiểm sát Liên bang Nga ngày 10/10/2022 “Về 
việc thực hiện giám sát của Cơ quan kiểm sát 
và thực hiện các quyền hạn khác của các Kiểm 
sát viên trong lĩnh vực chống tham nhũng”, 
khi đã nhận được thông tin về các tổ chức vi 
phạm pháp luật chống tham nhũng, các Kiểm 
sát viên ở mọi cấp có nhiệm vụ kiểm tra việc 
tuân thủ Điều 13.3 của Luật Liên bang “Về 
chống tham nhũng” trong tổ chức đó. Nguồn 
thông tin này có thể không chỉ là các đơn 
kháng cáo nhận được tại cơ quan kiểm sát, tài 
liệu từ các vụ án hình sự, dân sự và các vụ án 
khác, kết quả của các cuộc điều tra tố tụng, 
mà còn cả thông tin do các Kiểm sát viên chủ 
động thu thập. Cụ thể, khoản 2.3 của Lệnh 
nói trên của Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát 
Liên bang Nga yêu cầu tất cả các Kiểm sát 
viên thiết lập và duy trì tương tác với các hiệp 
hội công cộng, các tổ chức xã hội dân sự khác, 
các phương tiện truyền thông, các đơn vị kinh 
doanh (bao gồm cả các đơn vị trong lĩnh vực 
giáo dục chống tham nhũng). Kiểm sát viên 
cũng được yêu cầu giám sát một cách có hệ 
thống các ấn phẩm truyền thông để xác định 
thông tin về các hành vi tham nhũng, bao gồm 
cả tội phạm, và xem xét khả năng tổ chức điều 
tra về các hành vi đó.

Vì pháp luật điều chính một cách linh hoạt 
sự tuân thủ chống tham nhũng nên việc các 
cơ quan kiểm sát tiến hành thanh tra về tuân 
thủ Điều 13.3 của Luật Liên bang “Về chống 
tham nhũng” chủ yếu nhằm hỗ trợ các tổ 
chức bị thanh tra xây dựng chính sách chống 
tham nhũng của riêng mình. Điều này xuất 
phát từ mục đích bảo đảm mối quan hệ kinh 
tế tự do và cạnh tranh, do đó điều quan trọng 
là phải bảo vệ doanh nghiệp không chỉ khỏi 
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tự có thể được tìm thấy cả trong các quyết 
định khác.

Nếu các tổ chức không tuân thủ hoặc tuân 
thủ không đúng các yêu cầu của Kiểm sát 
viên được nêu trong thông báo về việc loại bỏ 
hành vi vi phạm pháp luật, thì Kiểm sát viên 
sẽ tìm cách loại bỏ hoàn Tòan các hành vi vi 
phạm thông qua các thủ tục tố tụng. Ngoài 
ra, các tổ chức đó và các quan chức của chúng 
cũng có thể phải chịu trách nhiệm hành chính 
theo điều 17.7 của Bộ luật xử lý vi phạm hành 
chính của Liên bang Nga (cố ý không tuân 
thủ các yêu cầu của Kiểm sát viên phát sinh 
từ thẩm quyền của người được thiết lập theo 
luật Liên bang).

Dựa trên phân tích hơn mười năm thực 
hành giám sát công tố, bao gồm cả những 
thông tin được phản ánh trong các thư thông 
báo và công văn đánh giá của Viện kiểm sát 
Liên bang Nga, có thể xác định các hành vi 
điển hình của các tổ chức vi phạm Điều 13.3 
của Luật Liên bang “Về chống tham nhũng” 
như sau:

- Không có các đơn vị hoặc cán bộ chịu trách 
nhiệm phòng ngừa tội phạm tham nhũng;

- Không ban hành các quy định của tổ chức  
về phòng ngừa tham nhũng, trước hết là chính 
sách chống tham nhũng của tổ chức mình;

- Các quy định của địa phương về phòng 
ngừa tham nhũng không tuân thủ với luật 
chống tham nhũng Liên bang;

- Soạn thảo các biện pháp chống tham 
nhũng một cách hình thức mà không thực 
hiện trên thực tế;

- Không đảm bảo sự tương tác cần thiết 
giữa tổ chức và các cơ quan thực thi pháp luật;

- Có vi phạm liên quan đến việc đã không 
áp dụng các biện pháp ngăn ngừa và giải 
quyết xung đột lợi ích.

Đồng thời, kết quả hoạt động giám sát 
của các cơ quan kiểm sátcho thấy việc đánh 
giá hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham 
nhũng của các tổ chức đòi hỏi phải có cách tiếp 
cận riêng. Không thể đưa ra yêu cầu tương tự 
cho các công ty hoạt động thay mặt và vì lợi 
ích của nhà nước và các doanh nghiệp siêu 

ngày 30/6/2020 số 15AP-4915/2020 trong vụ án số  
A32-52509/2019. Theo Nghị quyết của Tòa Phúc thẩm 
Trọng tài Khu Bắc Kavkaz số F08-6621/2020 ngày 
01/9/2020, Nghị quyết này đã được giữ nguyên.

được thực hiện một cách vô điều kiện trong 
thời hạn quy định. 

Ví dụ, một tổ chức kinh doanh dịch vụ 
thuê và cho thuê xe đã nhận được công văn 
phản hồi như vậy từ cơ quan kiểm sát và đã 
kháng cáo lên tòa án. Tuy nhiên, các tòa án 
cấp sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm 
đều giữ nguyên phản hồi của cơ quan kiểm 
sát vì cho rằng đây là những phản hồi là hợp 
pháp và chính đáng. Pháp nhân này tin rằng 
họ đã thực hiện đầy đủ các biện pháp để ngăn 
chặn tham nhũng, bao gồm đã ban hành bộ 
quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp cho 
nhân viên và đã ra lệnh bổ nhiệm một cán bộ 
đặc biệt chịu trách nhiệm phòng ngừa tham 
nhũng và các hành vi vi phạm khác. 

Mặc dù vậy, dựa trên kết quả xem xét 
hoạt động của pháp nhân và các quy định của 
Khuyến nghị Phương pháp luận, Viện kiểm 
sát đã cho rằng các biện pháp đã thực hiện là 
chưa đủ và nêu trong bản trình bày rằng, để 
đảm bảo thực hiện một cách hiệu quả trách 
nhiệm chống tham nhũng của nhân viên, cần 
phải quy định rõ ràng các thủ tục tuân thủ 
trách nhiệm đó. Cụ thể, pháp nhân phải ghi 
lại trong công văn quyết định nội bộ của mình 
về quy trình thông báo cho người sử dụng lao 
động về các trường hợp khi nhân viên bị xúi 
giục thực hiện hành vi tham nhũng hoặc về 
thông tin về hành vi tham nhũng mà nhân 
viên đã được biết. Quy trình này cần quy định 
các kênh và biểu mẫu để gửi thông báo, thủ 
tục đăng ký và thời hạn xem xét, cũng như các 
biện pháp nhằm đảm bảo tính bảo mật của 
thông tin được nhận và bảo vệ cá nhân báo 
cáo hành vi tham nhũng.

Tòa án đã nhận thấy kết luận của Kiểm 
sát viên là hợp lý, đồng thời Tòa án cho rằng 
pháp nhân không có chính sách chống tham 
nhũng, còn các quy định của Bộ quy tắc đạo 
đức và ứng xử công vụ dành cho nhân viên 
chỉ mang tính chất tham khảo và không có cơ 
chế, quy trình cụ thể để thực hiện. Trên thực 
tế, không có biện pháp nào được thực hiện 
ở pháp nhân để ngăn chặn tham nhũng. Kết 
luận đã là mục tiêu xây dựng một hệ thống 
chống tham nhũng hiệu quả trong pháp nhân 
đã không đạt được1. Thực tiễn tư pháp tương 
1 Nghị quyết của Tòa Phúc thẩm Trọng tài thứ 15 
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nhận thức trong lĩnh vực này để giảm rủi ro 
vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm./.
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nhỏ tư nhân có ít nhân viên. Khi xác định các 
biện pháp phòng ngừa tham nhũng bắt buộc, 
cần xem xét mức độ tham gia của nhà nước 
và ý nghĩa xã hội của tổ chức, nhiệm vụ được 
giao cho tổ chức, số tiền được phân bổ từ 
ngân sách cho tổ chức và số lượng nhân viên 
trong tổ chức. 

Vì vậy, Viện kiểm sát Liên bang Nga đã 
yêu cầu Kiểm sát viên của các đơn vị trực 
thuộc của Liên bang Nga và các Kiểm sát 
viên chuyên trách cấp tương đương phải tiến 
hành kiểm tra việc tuân thủ các yêu cầu của 
Điều 13.3 của Luật Liên bang “Về chống tham 
nhũng” chủ yếu trong các tổ chức là nhà thầu 
theo hợp đồng nhà nước (thành phố), trong 
đó có các tổ chức tham gia thực hiện đặt hàng 
quốc phòng nhà nước, cho các tổ chức, doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ, cung cấp hàng hóa 
và tiến hành các công việc cho phần lớn cư 
dân thành phố là các doanh nghiệp lớn đặc 
biệt quan trong cho thành phố. Kiểm sát viên 
nên chú trọng các tổ chức có số lượng nhân 
viên lớn và các công ty sử dụng tài sản nhà 
nước và thành phố. Đồng thời, các Kiểm sát 
viên được yêu cầu không nên truy tố với 
những vi phạm trong lĩnh vực này nếu người 
vi phạm là người đứng đầu của các tổ chức 
có dưới ba nhân viên. Kết quả thanh tra của 
Viện kiểm sát cho thấy một yếu tố quan trọng 
ảnh hưởng đến việc các tổ chức tuân thủ các 
quy định tại Điều 13.3 của Luật Liên bang “Về 
chống tham nhũng” là nhận thức của người 
quản lý về các quy định pháp luật liên quan 
đó. Thực tế cho thấy, nhiều người quản lý tổ 
chức đã không thực hiện các biện pháp cần 
thiết do thiếu nhận thức về vấn đề này. 

Do đó, có thể rút ra những kết luận sau:
- Tất cả các tổ chức, bất kể hình thức pháp 

lý hay quyền sở hữu, đều có nghĩa vụ xây 
dựng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa 
tham nhũng;

- Danh mục các biện pháp do luật quy 
định chưa phải là đầy đủ; cần dựa trên thực 
tiễn áp dụng pháp luật và xem xét các đặc thù 
hoạt động của từng tổ chức;

- Trong trường hợp các nỗ lực chống tham 
nhũng chưa đầy đủ, cơ quan kiểm sát có 
quyền yêu cầu tổ chức phải xây dựng và thực 
hiện các biện pháp phù hợp;

- Người quản lý tổ chức nên nâng cao 


